
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

211278-2 Bạc đạn 6203DDW 2704 Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điệ
n

067 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW 2704N Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điệ
n

067 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW 4107R Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

033-1 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW 9046 Orbital Sander 025 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW 9047 180MM ANGLE GRINDER 026 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW 9047L 180MM ANGLE GRINDER 026 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW 9047S 180MM ANGLE GRINDER 026 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW 9049 230MM ANGLE GRINDER 026 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW 9049S 230MM ANGLE GRINDER 026 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW 9057 180MM ANGLE GRINDER 026 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW 9059 230MM ANGLE GRINDER 026 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW 9060L Angle Grinder 033 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW 9067 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

037 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW 9067L Angle Grinder 037 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW 9069 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

037 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW 9069S Angle Grinder 037 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW 9617 Angle Grinder 010 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW 9617L ANGLE GRINDER 180MM 010 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW CE001G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

041 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW CE002G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

053 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW DA001G Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

014 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW DA4000LR Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

045 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW DA4000LR Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

050 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW DDA460 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

014 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW DDG460 Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

014 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW DDG461 Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

016 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW DG001G Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

014 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW DG002G Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

016 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA7020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

041-1 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA7020R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

041 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA7020Y Angle Grinder 041-1 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA7030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

049-1 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA7030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

049 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA7040S Angle Grinder 049-1 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA7060 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

054 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA7060R Angle Grinder 054 1



211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA7060Y Angle Grinder 054 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA7062 Máy mài góc 054 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA7070 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

012 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA7071 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

012 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA7080 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA7081 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA7082 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA9020 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

041-1 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA9020R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

041 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA9030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

049-1 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA9030R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

049 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA9040S Angle Grinder 049-1 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA9060 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

054 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA9060R Angle Grinder 054 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA9062 Máy mài góc 054 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA9070 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

012 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA9071 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

012 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA9080 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA9081 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW GA9082 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

014 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW LH001G Cordless Table Top Miter Saw 137 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW LS1212 Slide Compo�nd Saw 069 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW LS1214L Slide Compo�nd Saw 091 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW RP0900 Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

028 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW UT001G Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 067 1

211278-2 Bạc đạn 6203DDW UT002G Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 067 1
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